
    
KẾ HOẠCH  

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO/KHÁM BỆNH,  
CHỮA BỆNH LƯU ĐỘNG 

 
PHẦN I.  THÔNG TIN CHUNG 
 
-Địa điểm thực hiện khám bệnh, chữa bệnh: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (Xã 
Tân Phước 2, Tỉnh Đồng Tháp) 
-Thời gian :từ ( ngày/tháng/năm)  đến  ( ngày/tháng/năm): 03/05/2026 - 
17/05/2026 
-Dự kiến số lượng  người bệnh dược khám bệnh ,chữa bệnh nhân đạo : 
-Tổng  kinh phí dự kiến hỗ trợ cho đợt khám bệnh ,chữa bệnh nhân đạo: 
80.000.000 
-Nguồn kinh phí: Hội Đông Y Phường An Lạc 
 
PHẦN II:  THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM 
 
STT PHƯỜNG/XÃ THỜI 

GIAN 
ĐỊA ĐIỂM KHÁM SỐ LƯỢNG 

1 Xã Tân Phước 2 Ngày 
03/05/2026 

Thiền Viện Trúc Lâm 
Chánh Giác 

1000 

Ngày 
10/05/2026 

Thiền Viện Trúc Lâm 
Chánh Giác 

1000 

Ngày 
17/05/2026 

Thiền Viện Trúc Lâm 
Chánh Giác 

1000 

 
PHẦN III. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, DANH MỤC KỸ 
THUẬT 
 

1. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh  YHCT 
 

2. Danh mục kỹ thuật: 
 

TT STT theo TT 
23/BYT/2024 

 

Mã kỹ 
thuật 

Tên chương 
trình 

Tên kỹ thuật 

1 5940 8.5 Khám 
YHCT 

Điện châm 

2 6248 8.313 Khám 
YHCT 

Điện châm điều trị đau 
do thoái hóa khớp 

3 6249 8.314 Khám 
YHCT 

Điện châm điều trị ù tai 

CÔNG TY TNHH  
Y DƯỢC SƠN HÀ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



     
4 6251 8.316 Khám 

YHCT 
Điện châm điều trị liệt 
do tổn thương đám rối 

dây thần kinh 
5 6235 8.300 Khám 

YHCT 
Điện châm điều trị rối 
loạn cảm giác đầu chi 

6 6236 8.301 Khám 
YHCT 

Điện châm điều trị liệt 
chi trên 

7 6242 8.307 Khám 
YHCT 

Điện châm điều trị rối 
loạn cảm giác nông 

8 6327 8.392 Khám 
YHCT 

Xoa bóp bấm huyệt 
điều trị hội chứng thắt 

lưng- hông 
9 6331 8.396 Khám 

YHCT 
Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị cứng khớp chi 
trên 

10 
 

6332 8.397 Khám 
YHCT 

Xoa bóp bấm huyệt 
điều trị cứng khớp chi 

dưới 
11 6346 8.411 Khám 

YHCT 
Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị thiểu năng tuần 
hoàn não mạn tính 

12 6364 8.429 Khám 
YHCT 

Xoa bóp bấm huyệt 
điều trị đau do thoái hóa 

khớp 
13 6365 8.430 Khám 

YHCT 
Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị đau lưng 
14 6366 8.431 Khám 

YHCT 
Xoa bóp bấm huyệt 
điều trị viêm quanh 

khớp vai 
 

 


